
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế

Chương trình AVTQ

STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

Lớp 2,4,6

Ngày 25/12/2024

1 25/12/2024 07:00 - 09:30 1583 EII 5_1100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 025

2 25/12/2024 07:00 - 09:30 1584 EII 5_1200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 026

3 25/12/2024 07:00 - 09:30 1585 EII 5_1300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 027

4 25/12/2024 07:00 - 09:30 1586 EII 5_1400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 028

5 25/12/2024 07:00 - 09:30 1587 EII 5_1500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 029

6 25/12/2024 07:00 - 09:30 1588 EII 5_1600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 030

7 25/12/2024 09:50 - 12:20 1578 EII 5_0600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 025

8 25/12/2024 09:50 - 12:20 1579 EII 5_0700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 026

9 25/12/2024 09:50 - 12:20 1580 EII 5_0800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 027

10 25/12/2024 09:50 - 12:20 1581 EII 5_0900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 028

11 25/12/2024 09:50 - 12:20 1582 EII 5_1000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 029

12 25/12/2024 13:00 - 15:30 1573 EII 5_0100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 025

13 25/12/2024 13:00 - 15:30 1574 EII 5_0200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 026

14 25/12/2024 13:00 - 15:30 1575 EII 5_0300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 027

15 25/12/2024 13:00 - 15:30 1576 EII 5_0400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 028

16 25/12/2024 13:00 - 15:30 1577 EII 5_0500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 029

Ngày 27/12/2024

1 27/12/2024 07:00 - 09:30 1583 EII 5_1100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 025

2 27/12/2024 07:00 - 09:30 1584 EII 5_1200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 026

3 27/12/2024 07:00 - 09:30 1585 EII 5_1300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 027

4 27/12/2024 07:00 - 09:30 1586 EII 5_1400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 028

5 27/12/2024 07:00 - 09:30 1587 EII 5_1500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 029

6 27/12/2024 07:00 - 09:30 1588 EII 5_1600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 030

7 27/12/2024 09:50 - 12:20 1578 EII 5_0600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 025

8 27/12/2024 09:50 - 12:20 1579 EII 5_0700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 026

9 27/12/2024 09:50 - 12:20 1580 EII 5_0800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 027

10 27/12/2024 09:50 - 12:20 1581 EII 5_0900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 028

11 27/12/2024 09:50 - 12:20 1582 EII 5_1000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 029

12 27/12/2024 13:00 - 15:30 1573 EII 5_0100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 025

13 27/12/2024 13:00 - 15:30 1574 EII 5_0200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 026

14 27/12/2024 13:00 - 15:30 1575 EII 5_0300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 027

15 27/12/2024 13:00 - 15:30 1576 EII 5_0400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 028

16 27/12/2024 13:00 - 15:30 1577 EII 5_0500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 029

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN TIẾNG ANH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 5 - THI NÓI
HỌC KỲ: 2431 (24.1A)  - NGÀY: 25 & 27/12/2024, 26 & 28/12/2024

Trang 1



STT Ngày thi Giờ thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

Lớp 3,5,7

Ngày 26/12/2024

1 26/12/2024 07:00 - 09:30 1600 EII 5_2800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 025

2 26/12/2024 07:00 - 09:30 1601 EII 5_2900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 026

3 26/12/2024 07:00 - 09:30 1602 EII 5_3000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 027

4 26/12/2024 07:00 - 09:30 1603 EII 5_3100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 028

5 26/12/2024 07:00 - 09:30 1604 EII 5_3200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 029

6 26/12/2024 09:50 - 12:20 1596 EII 5_2400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 025

7 26/12/2024 09:50 - 12:20 1597 EII 5_2500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 026

8 26/12/2024 09:50 - 12:20 1598 EII 5_2600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 027

9 26/12/2024 09:50 - 12:20 1599 EII 5_2700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 028

10 26/12/2024 13:00 - 15:30 1589 EII 5_1700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 025

11 26/12/2024 13:00 - 15:30 1590 EII 5_1800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 026

12 26/12/2024 13:00 - 15:30 1591 EII 5_1900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 027

13 26/12/2024 13:00 - 15:30 1592 EII 5_2000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 028

14 26/12/2024 13:00 - 15:30 1593 EII 5_2100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 029

15 26/12/2024 13:00 - 15:30 1594 EII 5_2200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 030

16 26/12/2024 13:00 - 15:30 1595 EII 5_2300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 031

Ngày 28/12/2024

1 28/12/2024 07:00 - 09:30 1600 EII 5_2800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 025

2 28/12/2024 07:00 - 09:30 1601 EII 5_2900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 026

3 28/12/2024 07:00 - 09:30 1602 EII 5_3000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 027

4 28/12/2024 07:00 - 09:30 1603 EII 5_3100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 028

5 28/12/2024 07:00 - 09:30 1604 EII 5_3200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 029

6 28/12/2024 09:50 - 12:20 1596 EII 5_2400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 025

7 28/12/2024 09:50 - 12:20 1597 EII 5_2500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 026

8 28/12/2024 09:50 - 12:20 1598 EII 5_2600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 027

9 28/12/2024 09:50 - 12:20 1599 EII 5_2700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 028

10 28/12/2024 13:00 - 15:30 1589 EII 5_1700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 025

11 28/12/2024 13:00 - 15:30 1590 EII 5_1800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 026

12 28/12/2024 13:00 - 15:30 1591 EII 5_1900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 027

13 28/12/2024 13:00 - 15:30 1592 EII 5_2000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 028

14 28/12/2024 13:00 - 15:30 1593 EII 5_2100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 029

15 28/12/2024 13:00 - 15:30 1594 EII 5_2200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 030

16 28/12/2024 13:00 - 15:30 1595 EII 5_2300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 031

TP. HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2024

    Giám đốc Chương trình AVTQ

     (Đã ký)

                   Trần Quang Hải

Người lập bảng

Trần Ngọc Minh Thư

Trang 2


